
ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN VẠN GIÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Vạn Giã, ngày 12 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 và hộ thoát nghèo, 

thoát cận nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025

 trên địa bàn thị trấn Vạn Giã

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VẠN GIÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính

quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ

nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp,

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu

biểu báo cáo;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số

07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã

hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác

định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có

mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo;

Thực hiện Kế hoạch số 3416/KH-UBND ngày 26/8/2024 của Ủy ban nhân

dân huyện Vạn Ninh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

năm 2024 trên địa bàn huyện Vạn Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân

dân huyện Vạn Ninh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

năm 2024 trên địa bàn thị trấn Vạn Giã;

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Giảm nghèo thị trấn Vạn Giã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 và hộ

thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2024 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025

trên địa bàn thị trấn Vạn Giã, cụ thể như sau:



* Tổng số hộ dân trên địa bàn thị trấn: 4.671 hộ /20.065 khẩu.

1. Hộ nghèo năm 2025: 30 hộ/101 khẩu  Tỷ lệ: 0,64%

2. Hộ cận nghèo năm 2025: 286 hộ/1.202 khẩu  Tỷ lệ: 6,12%

3. Số hộ thoát nghèo năm 2024: 14 hộ/43 khẩu Tỷ lệ: 0,30%

4. Số hộ thoát cận nghèo năm 2024: 83 hộ/265khẩu Tỷ lệ: 1,77%

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại Quyết định này là cơ

sở thực hiện các chính sách, hoạt động giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính

sách kinh tế, xã hội khác trong năm 2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Giảm nghèo thị trấn, công chức Văn hóa- Xã hội được

giao nhiệm vụ làm công tác giảm nghèo,  T ổ  t r ư ở n g  c á c  T ổ  d â n  p h ố  v à  c á c  h ộ 

g i a   đ ì n h   c ó   t ê n   t ạ i   Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- UBND huyện Vạn Ninh;

- Phòng LĐTBXH huyện Vạn Ninh;

- Thường trực Đảng ủy thị trấn;

- Thường trực HĐND thị trấn;

- Uỷ ban MTTQVN thị trấn;

- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Mẫu số 08

Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi rà soát

(Theo mẫu 6.1. tại Phụ lục VI, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ TRẤN VẠN GIÃ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Vạn Giã, ngày 22 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND thị trấn Vạn Giã )

TT
Họ và tên

 chủ hộ

Giới

tính
(1:

Nam,

2: Nữ)

Năm sinh
Địa

chỉ

Ghi 

chú

Số

nhân

khẩu

trong

hộ

Tổng

điểm

Phiếu B

Kết quả

sau rà

soát
B1 B2

 HỘ NGHÈO: 30 hộ    101   
 

I
Tổ dân phố số 01:  

02hộ
   8    

1 Nguyễn Thị Giây 2 01/01/1968

Tổ

dân

phố số

01

4

170

40 Nghèo

2 Trần Thị Giáng Thương 2 20/07/1974

Tổ

dân

phố số

01

4

155

40 Nghèo

II
Tổ dân phố số 02:  04 

hộ
   17    

3 Nguyễn Thị Bé 2 01/01/1976

Tổ

dân

phố số

02

1

175

30 Nghèo

4 Nguyễn Thị Kim Khanh 2 14/01/1949

Tổ

dân

phố số

02

8

130

30 Nghèo

5 Lại Thị Hay 2 01/01/1949

Tổ

dân

phố số

02

4

175

30 Nghèo

6 Nguyễn Thị Thanh Hồng 2 01/01/1965

Tổ 

dân

phố số

02

4

145

30 Nghèo

III
Tổ dân phố số 04:  05 

hộ
   20    

7 Lê Thị Sửu 2 20/02/1949

Tổ

dân

phố số

04 1 165 30

Nghèo



8 Phạm Thị Gái 2 08/03/1973

Tổ

dân

phố số

04 9 125 30

Nghèo

9 Nguyễn Hay 1 01/01/1970

Tổ

dân

phố số

04 2 175 30

Nghèo

10 Lữ Văn Tiến 1 01/01/1973

Tổ

dân

phố số

04 6 165 30

Nghèo

11 Đinh Thị Tư 2 01/01/1946

Tổ

dân

phố số

04 2 170 30

Nghèo

IV
Tổ dân phố số 07:  04 

hộ
   13    

12 Nguyễn Thị Gái 2 01/01/1947

Tổ

dân

phố số

07

1

170

30 Nghèo

13 Nguyễn Văn Được 1 26/10/1954

Tổ

dân

phố số

07

9

110

30 Nghèo

14 Hồ Thị Thu Dậu 2 19/09/2005

Tổ

dân

phố số

07

1

175

30 Nghèo

15 Lê Thị Lệ 2 01/01/1962

Tổ

dân

phố số

07 2 160

30
Nghèo (Hộ

Cận qua

Nghèo)

V
Tổ dân phố số 08:  

02hộ
   8    

16 Trần Thị Út 2 01/01/1982

Tổ

dân

phố số

08

3

140

30 Nghèo

17 Hà Chung 1 01/01/1979

Tổ

dân

phố số

08

5

130

30 Nghèo

VI
Tổ dân phố số 11:  02 

hộ
   2    

18 Nguyễn Thị Liễu 2 25/07/1954

Tổ

dân

phố số

11

1

175

30 Nghèo

19 Huỳnh Thị Lệ Phương 2 20/03/1951

Tổ

dân

phố số

11

1

175

30 Nghèo

VII
Tổ dân phố số 13:  02 

hộ
   6    

20 Phan Thị Trúc 2 02/05/1947

Tổ

dân

phố số

13

2

155

40 Nghèo

21 Nguyễn Thị Cọt 2 12/05/1968

Tổ

dân

phố số

13

4

135

30 Nghèo



VII

I

Tổ dân phố số 14:  

05hộ
   15    

22 Lê Thị Tâm 2 15/08/1991

Tổ

dân

phố số

14

6

150

40 Nghèo

23 Nguyễn Văn Liệu 1 01/01/1946

Tổ

dân

phố số

14

4

150

30 Nghèo

24 Võ Thị Chọn 2 01/01/1951

Tổ

dân

phố số

14

2

170

30 Nghèo

25 Nguyễn Thị Nhi 2 13/07/1939

Tổ

dân

phố số

14

1

175

30 Nghèo

26
 Trần Quang Thuận

1 29/10/1997

Tổ

dân

phố số

14

2

170

30 Nghèo

IX
Tổ dân phố số 15:  04 

hộ
   12    

27 Hồ Văn Nằm 1 01/01/1959

Tổ

dân

phố số

15

7

140

30 Nghèo

28 Đàn Thị Phúc 2 01/01/1962

Tổ 

dân

phố số

15

2

155

30 Nghèo

29 Võ Ngọc Anh 1 01/01/1929

Tổ

dân

phố số

15

2

160

30 Nghèo

30 Nguyễn Thị Đậm 2 01/01/1951

Tổ

dân

phố số

15

1

170

30 Nghèo

 
HỘ CẬN NGHÈO: 286

hộ 
   1.202    

I
Tổ dân phố số 01:  

09hộ
   36    

1 Nguyễn Văn Hạnh 1 12/12/1943

Tổ

dân

phố số

01

5

155

20
Thoát

nghèo

xuống cận

2 Trần Ngọc Trường 1 28/08/1954

Tổ

dân

phố số

01

4

150

20 Cận nghèo

3 Trần Thị Bỉ 2 16/07/1956

Tổ

dân

phố số

01

2

170

20 Cận nghèo

4 Đặng Thị Lý 2 20/09/1960

Tổ 

dân

phố số

01

3

175

20 Cận nghèo

5 Nguyễn Thị Đẹt 2 09/08/1951

Tổ

dân

phố số

01

6

160

20 Cận nghèo



6 Nguyễn Huy Toàn 1 01/01/1958

Tổ

dân

phố số

01

4

175

20 Cận nghèo

7 Phạm Hữu Cả 1 25/08/1950

Tổ

dân

phố số

01

5

150

20 Cận nghèo

8 Nguyễn Văn Thoại 1 01/03/1939

Tổ

dân

phố số

01

4

130

20 Cận nghèo

9 Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ 2 16/08/1970

Tổ

dân

phố số

01

3 155 20 Cận nghèo

II
Tổ dân phố số 02:  45 

hộ
   226    

10 Nguyễn Văn Thuận 1 14/10/1948

Tổ

dân

phố số

02

9

125

10 Cận nghèo

11 Võ Văn Quang 1 01/01/1968

Tổ

dân

phố số

02

6

175

10 Cận nghèo

12 Hồ Thị Diệu 2 20/06/1950

Tổ

dân

phố số

02

2

175

10 Cận nghèo

13 Ngô Văn Cư 1 06/10/1947

Tổ

dân

phố số

02

6

175

10 Cận nghèo

14 Nguyễn Hữu Thọ 1 06/03/1949

Tổ 

dân

phố số

02

2

175

10 Cận nghèo

15 Nguyễn Văn Côn 1 15/03/1966

Tổ

dân

phố số

02

5

170

10 Cận nghèo

16 Nguyễn Thanh Hiếu 1 01/01/1980

Tổ

dân

phố số

02

5

170

20 Cận nghèo

17 Nguyễn Thị Vĩnh 2 13/04/1959

Tổ

dân

phố số

02

2

170

10 Cận nghèo

18 Nguyễn Thị Mai 2 02/02/1937

Tổ

dân

phố số

02

7

165

10 Cận nghèo

19 Nguyễn Nô 1 01/01/1963

Tổ

dân

phố số

02

6

175

10 Cận nghèo

20 Trần Thanh Khiết 2 05/10/1980

Tổ

dân

phố số

02

5

175

10 Cận nghèo

21 Lê Thị Lượng 2 01/01/1947

Tổ 

dân

phố số

02

3

175

10 Cận nghèo

22 Hồ Thế Tưởng 1 22/02/1976
Tổ

dân
7 170 10 Cận nghèo



phố số

02

23 Đào Hữu Hiếu 1 06/05/1974

Tổ

dân

phố số

02

4

165

10 Cận nghèo

24 Nguyễn Bé 1 01/01/1954

Tổ

dân

phố số

02

8

135

10 Cận nghèo

25 Nguyễn Thị Yên 2 01/01/1974

Tổ

dân

phố số

02

4

175

10 Cận nghèo

26 Huỳnh Thị Thanh 2 23/04/1974

Tổ

dân

phố số

02

5

175

10 Cận nghèo

27 Nguyễn Thị Bông 2 12/08/1946

Tổ

dân

phố số

02

4

175

10 Cận nghèo

28

Nguyễn Thị Tin

2

30/09/1987

Tổ 

dân

phố số

02

5

170

10 Cận nghèo

29 Nguyễn Văn Ngại 1 12/03/1939

Tổ

dân

phố số

02

7

170

10 Cận nghèo

30 Nguyễn Thị Vân 2 02/10/1960

Tổ

dân

phố số

02

4

175

10 Cận nghèo

31 Phạm Thị Nhàn 2 01/01/1951

Tổ

dân

phố số

02

2

175

10 Cận nghèo

32 Nguyễn Thành 1 21/06/1989

Tổ

dân

phố số

02

4

175

10 Cận nghèo

33 Nguyễn Em 1 19/06/1956

Tổ

dân

phố số

02

3

170

10 Cận nghèo

34 Huỳnh Ngọc Lại 1 11/11/1962

Tổ

dân

phố số

02

7

160

10 Cận nghèo

35
Nguyễn Tấn Thảo

1 18/04/1974

Tổ 

dân

phố số

02

5

170

10 Cận nghèo

36 Huỳnh Ngọc Thanh 1 25/03/1969

Tổ

dân

phố số

02

4

175

10 Cận nghèo

37 Huỳnh Hai 1 10/11/1974

Tổ

dân

phố số

02

3

175

10 Cận nghèo

38 Nguyễn Quốc Hùng 1 23/07/1964

Tổ

dân

phố số

02

6

175

10 Cận nghèo

39
Nguyễn Thành Sơn

2 01/05/1969
Tổ

dân

phố số
12

135
20 Cận nghèo



02

40

Huỳnh Tấn Cảnh

1 10/04/1986

Tổ

dân

phố số

02

4

175

10 Cận nghèo

41 Nguyễn Thị Kim Hiệp 2 10/01/1975

Tổ

dân

phố số

02

3

175

10 Cận nghèo

42 Nguyễn Thị Nga 2 01/01/1947

Tổ 

dân

phố số

02

9

135

10 Cận nghèo

43

Trần Thị Chín

1 01/01/1953

Tổ

dân

phố số

02

6

175

20 Cận nghèo

44 Trần Thị Nẻ 2 15/05/1955

Tổ

dân

phố số

02

4

175

10 Cận nghèo

45 Nguyễn Thị Bích Kim 2 21/09/1981

Tổ

dân

phố số

02

5

175

10 Cận nghèo

46 Huỳnh Thị Ngọc Dung 2 01/05/1945

Tổ

dân

phố số

02

1

170

10 Cận nghèo

47 Tô Văn Hóa 1 10/03/1954

Tổ

dân

phố số

02

4

165

10 Cận nghèo

48 Trần Văn Sơn 1 20/05/1952

Tổ

dân

phố số

02

6

170

10 Cận nghèo

49 Phạm Văn Cộng 1 01/01/1973

Tổ 

dân

phố số

02

7

170

10 Cận nghèo

50 Đặng Đức Toàn 1 28/10/1967

Tổ

dân

phố số

02

7

155

10 Cận nghèo

51 Nguyễn Thị Lang 2 01/01/1955

Tổ

dân

phố số

02

9

130

10 Cận nghèo

52 Hồ Thị Gái 2 10/02/1974

Tổ

dân

phố số

02

3

175

10 Cận nghèo

53 Nguyễn Thị Thanh Thuý 2 08/06/1986

Tổ

dân

phố số

02

3

175

10 Cận nghèo

54 Đinh Thị Lại 2 07/04/1943

Tổ

dân

phố số

02

3

165

10 Cận nghèo

III
Tổ dân phố số 04:  47 

hộ
   225    

55 Võ Thị Ánh Hồng 2

28/02/1978

Tổ

dân

phố số

04 5 170 10

Cận nghèo



56 Trương Triệu 1 06/01/1949

Tổ

dân

phố số

04 8 145 20

Cận nghèo

57 Trần Em 1 15/07/1963

Tổ

dân

phố số

04 5 160 20

Cận nghèo

58 Trần Công Bằng 1 21/01/1960

Tổ

dân

phố số

04 3 175 20

Cận nghèo

59 Trần Kim Định 1 16/02/1986

Tổ

dân

phố số

04 7 150 20

Cận nghèo

60 Võ Văn Dũng 1 10/08/1968

Tổ

dân

phố số

04 5 165 20

Cận nghèo

61 Phan Thành Hiệp 1 01/01/1969

Tổ

dân

phố số

04 4 175 10

Cận nghèo

62 Nguyễn Thị Loan 2 01/01/1973

Tổ

dân

phố số

04 5 170 10

Cận nghèo

63 Nguyễn Thị Sâm 2 01/01/1941

Tổ 

dân

phố số

04 7 165 20

Cận nghèo

64 Nguyễn Tấn Vương 1 13/05/1985

Tổ

dân

phố số

04 6 155 20

Cận nghèo

65 Nguyễn Thị Hoa 2 07/07/1959

Tổ

dân

phố số

04 8 140 20

Cận nghèo

66 Phạm Quốc Dũng 1 01/01/1977

Tổ

dân

phố số

04 6 175 10

Cận nghèo

67 Nguyễn Thị Bé 2 01/01/1981

Tổ

dân

phố số

04 6 160 20

Cận nghèo

68 Trần Thị Bông 2 12/10/1955

Tổ

dân

phố số

04 3 155 20

Cận nghèo

69

Hồ Thị Thái

1 01/01/1953

Tổ

dân

phố số

04 1 165 10

Cận nghèo

70 Hồ Văn Sơn 1 1/1/1964

Tổ

dân

phố số

04 5 170 10

Cận nghèo

71 Nguyễn Thị Ánh 2 01/01/1958

Tổ

dân

phố số

04 5 155 20

Cận nghèo

72 Nguyễn Thị Lại 2 16/12/1972

Tổ

dân

phố số

04 4 170 20

Cận nghèo



73 Huỳnh Thị Bướm 2 01/01/1956

Tổ

dân

phố số

04 7 160 10

Cận nghèo

74
Nguyễn Thị Lực

2 05/05/1988

Tổ 

dân

phố số

04 10 135 20

Cận nghèo

75 Nguyễn Thị Thuận 2 01/03/1944

Tổ

dân

phố số

04 8 145 10

Cận nghèo

76 Trần Thị Thuận 2 28/02/1962

Tổ

dân

phố số

04 6 162 20

Cận nghèo

77 Hồ Thị Út 2 18/08/1972

Tổ

dân

phố số

04 3 175 20

Cận nghèo

78 Nguyễn Hoàn Sang 1 25/10/1994

Tổ

dân

phố số

04 2 175 20

Cận nghèo

79 Võ Xuân Thành 1 02/05/1977

Tổ

dân

phố số

04 4 170 10

Cận nghèo

80 Trần Tuấn 1 01/01/1971

Tổ

dân

phố số

04 3 170 10

Cận nghèo

81 Nguyễn Phúc Nhựt 1 02/01/1931

Tổ

dân

phố số

04 4 170 20

Cận nghèo

82 Nguyễn Hữu Huệ 1 25/03/1973

Tổ

dân

phố số

04 8 140 20

Cận nghèo

83 Nguyễn Văn Tự 1 02/03/1952

Tổ

dân

phố số

04 4 170 10

Cận nghèo

84 Nguyễn Văn Thanh 1 14/09/1976

Tổ

dân

phố số

04 3 170 10

Cận nghèo

85 Phạm Hữu Thông 1 16/03/1950

Tổ 

dân

phố số

04 2 175 20

Cận nghèo

86 Cao Thị Thanh 2 04/02/1945

Tổ

dân

phố số

04 4 175 10

Cận nghèo

87 Nguyễn Thị Tài 2 01/01/1952

Tổ

dân

phố số

04 1 170 10

Cận nghèo

88 Cao Thị Lẹt 2 01/01/1946

Tổ

dân

phố số

04 4 165 10

Cận nghèo

89 Lữ Văn Huệ 1 01/12/1971

Tổ

dân

phố số

04 4 175 20

Cận nghèo



90 Cao Văn Phúc 1 21/07/1978

Tổ

dân

phố số

04 5 175 20

Cận nghèo

91 Cao Thị Là 2 01/01/1942

Tổ

dân

phố số

04 4 175 20

Cận nghèo

92 Trần Thị Trập 2 01/01/1954

Tổ

dân

phố số

04 1 170 20

Cận nghèo

93 Đinh Thị Liên 2 25/09/1970

Tổ

dân

phố số

04 3 175 20

Cận nghèo

94

Đỗ Thị Thìn

2 01/01/1952

Tổ

dân

phố số

04 6 170 20

Cận nghèo

95 Phạm Văn Tú 1 15/05/1988

Tổ

dân

phố số

04 4 170 20

Cận nghèo

96 Lê Thị Vân 2 01/01/1953

Tổ 

dân

phố số

04 7 155 20

Cận nghèo

97 Trương Văn Ngân 1 01/01/1976

Tổ

dân

phố số

04 5 170 20

Cận nghèo

98 Phạm Thị Mỹ Linh 2 01/03/1984

Tổ

dân

phố số

04 4 175 20

Cận nghèo

99 Nguyễn Thị Mỹ 2

01/01/1971

Tổ

dân

phố số

04 7 145 20

Cận nghèo

100 Trương Thị Ngon 2 06/05/1947

Tổ

dân

phố số

04 2 170 20

Cận nghèo

101 Nguyễn Thị Ngọc Phúc 2 08/03/1967

Tổ

dân

phố số

04 7 170 20

Cận nghèo

IV
Tổ dân phố số 07: 40 

hộ
   171    

102 Nguyễn Thị Thuận 2 01/01/1976

Tổ

dân

phố số

07

9

120

20
Thoát 

nghèo

xuống cận

103 Nguyễn Thị Lê 2 01/01/1947

Tổ

dân

phố số

07

1

175

20 Cận nghèo

104 Nguyễn Trí 1 02/09/1947

Tổ

dân

phố số

07

2

170

10 Cận nghèo

105 Huỳnh Thị Ngọc Hương 2 06/12/1947

Tổ

dân

phố số

07

5

145

20 Cận nghèo

106 Phan Thị Huệ 2 28/08/1978
Tổ

dân
4 170 20 Cận nghèo



phố số

07

107 Nguyễn Thị Điệp 2 20/09/1971

Tổ

dân

phố số

07

4

175

10 Cận nghèo

108
Võ Thị Kim Lâu

2 28/10/1956

Tổ

dân

phố số

07

6

155

20 Cận nghèo

109 Thân Thị Tấc 2 01/01/1937

Tổ

dân

phố số

07

2

165

10 Cận nghèo

110 Nguyễn Nuôi 1 08/10/1934

Tổ

dân

phố số

07

2

155

20 Cận nghèo

111 Huỳnh Duy Cương 1 02/08/1967

Tổ

dân

phố số

07

7

150

20 Cận nghèo

112 Lê Thị Kim Thoa 2 18/09/1980

Tổ

dân

phố số

07

3

170

20 Cận nghèo

113 Nguyễn Lường 1 02/10//1944

Tổ 

dân

phố số

07

4

165

20 Cận nghèo

114 Phan Thị Ngọc Huệ 2 10/10/1959

Tổ

dân

phố số

07

6

150

10 Cận nghèo

115 Lê Trọng Tuấn 1 28/02/1969
Tổ dân

phố số

07
3

160
20

Cận nghèo

116 Hồ Đắc Lợi 1 15/06/1987

Tổ

dân

phố số

07

5

160

10 Cận nghèo

117 Nguyễn Thị Năm 2 01/01/1935

Tổ

dân

phố số

07

4

175

10 Cận nghèo

118
Diệp Năng Quý

1 10/04/1954

Tổ

dân

phố số

07

4

170

20 Cận nghèo

119 Phan Thị Dư 2 10/10/1981

Tổ

dân

phố số

07

3

175

20 Cận nghèo

120 Đỗ Văn Điệp 1 01/01/1976

Tổ 

dân

phố số

07

8

125

20 Cận nghèo

121 Nguyễn Văn Thứ 1 04/05/1960

Tổ

dân

phố số

07

8

125

20 Cận nghèo

122 Phạm Thành Được 1 15/05/1967

Tổ

dân

phố số

07

6

160

10 Cận nghèo

123 Trần Văn Xuân 1 01/01/1961

Tổ

dân

phố số

07

8

120

20 Cận nghèo



124 Đoàn Ngọc Cần 1 01/12/1972

Tổ

dân

phố số

07

5

165

10 Cận nghèo

125 Đinh Quynh 1 01/01/1955

Tổ

dân

phố số

07

2

170

20 Cận nghèo

126 Phạm Tấn Tài 1 01/01/1968

Tổ

dân

phố số

07

3

175

20 Cận nghèo

127 Châu Thị Cúc 2 01/01/1959

Tổ

dân

phố số

07 2 175

20 Cận nghèo

128 Nguyễn Huy Chương 1 27/08/1973

Tổ

dân

phố số

07 5 165

20 Cận nghèo

129 Đào Thị Lợi 2 20/12/1956

Tổ

dân

phố số

07 2 170

10 Cận nghèo

130 Lê Thị Hiệp 2 20/06/1947

Tổ

dân

phố số

07 2 170

20 Cận nghèo

131 Huỳnh Thị Xin 2 07/08/1952

Tổ 

dân

phố số

07

1

170

20 Cận nghèo

132 Nguyễn Văn Toàn 1 10/10/1972

Tổ

dân

phố số

07

4

170

10 Cận nghèo

133 Nguyễn Văn Nhị 1 10/10/1987

Tổ

dân

phố số

07

5

160

20 Cận nghèo

134 Nguyễn Xuân Vinh 1 11/11/1988

Tổ

dân

phố số

07

5

160

20 Cận nghèo

135 Trần Văn Tư 1 01/01/1979

Tổ

dân

phố số

07

7

155

20 Cận nghèo

136 Trịnh Thị Nần 2 01/01/1959

Tổ

dân

phố số

07

2

170

10 Cận nghèo

137 Lê Văn Khương 1 26/10/1979

Tổ

dân

phố số

07

4

175

20 Cận nghèo

138 Nguyễn Thanh Xuân 1 07/02/1976

Tổ 

dân

phố số

07

5

165

10 Cận nghèo

139

Trương Tấn Nuôi

1 01/01/1954

Tổ

dân

phố số

07 3 170 10

Cận nghèo

140 Đặng Thị Chút 2 01/01/1958

Tổ

dân

phố số

07

5

170

20 Cận nghèo



141 Nguyễn Hoàng Út 1 01/01/1978

Tổ

dân

phố số

07

5

160

20
Cận nghèo

mới phát

sinh

V
Tổ dân phố số 08:  14 

hộ
   37    

142 Nguyễn Thị Thanh 2 18/08/1950

Tổ

dân

phố số

08

1

175

10
Thoát

nghèo

xuống cận

143 Lê Thị Tú Anh 2 24/05/1981

Tổ

dân

phố số

08

4

175

20 Cận nghèo

144 Nguyễn Thành Minh 1 03/09/1988

Tổ

dân

phố số

08

4

165

20 Cận nghèo

145 Nguyễn Thị Giỏi 2 01/01/1952

Tổ

dân

phố số

08

2

165

20 Cận nghèo

146 Trần Thị Quý 2 01/01/1950

Tổ

dân

phố số

08

4

165

20 Cận nghèo

147 Nguyễn Thị Tỵ 2

02/04/1960

Tổ

dân

phố số

08

1

175

20 Cận nghèo

148 Nguyễn Thị Mỹ Hồng 2 01/06/1982

Tổ

dân

phố số

08

2

175

20 Cận nghèo

149 Nguyễn Văn Châu 1 15/05/1956

Tổ

dân

phố số

08

2

165

10 Cận nghèo

150 Trần Thị Kim Chi 2 14/03/1977

Tổ

dân

phố số

08

4

175

20 Cận nghèo

151 Phạm Văn Đủ 1 01/01/1950

Tổ 

dân

phố số

08 1 175

20 Cận nghèo

152 Trần Văn Sa 1 03/08/1978

Tổ

dân

phố số

08 4 170

20 Cận nghèo

153 Nguyễn Thị Thừa 2

23/10/1986

Tổ

dân

phố số

08

2

170

10 Cận nghèo

154 Cao Thị Tẻo 2 01/01/1972

Tổ

dân

phố số

08

3

160

20 Cận nghèo

155 Lê Thị Minh 2 01/01/1947

Tổ

dân

phố số

08

3

165

20 Cận nghèo

VI
Tổ dân phố số 09:  04 

hộ
   7    

156 Nguyễn Thị Khéo 2 01/08/1954
Tổ

dân

phố số
7

170
10 Cận nghèo



09

VII
Tổ dân phố số 10:  14 

hộ
   70    

157 Nguyễn Diên 1 09/06/1968

Tổ

dân

phố số

10

3

175

10 Cận nghèo

158 Nguyễn Thị Minh Thu 2 28/11/1959

Tổ

dân

phố số

10

3

170

10 Cận nghèo

159 Nguyễn Văn Quý 1 12/12/1968

Tổ

dân

phố số

10

7

155

10 Cận nghèo

160 Nguyễn Thị Thừa 2 01/01/1955

Tổ

dân

phố số

10

2

165

10 Cận nghèo

161 Nguyễn Văn Ninh 1 16/12/1968

Tổ

dân

phố số

10

5

175

10 Cận nghèo

162 Nguyễn Thanh 1 10/04/1958

Tổ

dân

phố số

10

8

120

10 Cận nghèo

163 Ngô Thị Hồng 2 20/09/1954

Tổ

dân

phố số

10

3

175

10 Cận nghèo

164 Bùi Thị Thanh Nhàn 2 26/09/1968

Tổ 

dân

phố số

10

4

170

10 Cận nghèo

165 Nguyễn Thị Mỹ 2 20/05/1967

Tổ

dân

phố số

10

5

170

10 Cận nghèo

166 Nguyễn Quốc Khánh 1 19/05/1955

Tổ

dân

phố số

10

8

140

10 Cận nghèo

167 Phạm Văn Khiêm 1 13/01/1965

Tổ

dân

phố số

10

4

170

10 Cận nghèo

168
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
2 25/11/1960

Tổ

dân

phố số

10

5

175

10 Cận nghèo

169 Đoàn Thị Xuân Thu 2 30/11/1968

Tổ

dân

phố số

10

4

170

10 Cận nghèo

170 Nguyễn Thị Tâm 1 12/02/1954

Tổ

dân

phố số

10

9

105

20
Cận nghèo

mới phát

sinh

VII

I

Tổ dân phố số 11:  09 

hộ
   30    

171
Võ Thị Được

2 01/01/1949

Tổ

dân

phố số

11

4

170

10 Cận nghèo



172 Mai Thị Xuân Mai 2 29/10/1963
Tổ dân

phố số

11
4

175
20

Cận nghèo

173 Đinh Văn Thuận 1 07/08/1976

Tổ

dân

phố số

11

1

175

20 Cận nghèo

174 Thái Thị Sang 2 01/01/1958

Tổ

dân

phố số

11

3

165

20 Cận nghèo

175 Nguyễn Đức Thanh 1 01/01/1940

Tổ

dân

phố số

11

4

170

20 Cận nghèo

176 Nguyễn Khánh 1 01/01/1951

Tổ

dân

phố số

11

3

170

20 Cận nghèo

177 Trần Thị Sa 2 19/05/1959

Tổ 

dân

phố số

11

3

170

20 Cận nghèo

178

Nguyễn Thị Bích Thu

1

22/10/1959

Tổ

dân

phố số

11

5

165

20 Cận nghèo

179 Lê Đức Vinh 1

12/9/1979

Tổ

dân

phố số

11

3

165

20 Cận nghèo

IX
Tổ dân phố số 12:  14 

hộ
   41    

180 Trần Thị Ba 2 01/01/1950

Tổ 

dân

phố số

12

6

140

10
Thoát

nghèo

xuống cận

181 Võ Thị Hải 2 01/01/1947

Tổ

dân

phố số

12

2

160

10
Thoát

nghèo

xuống cận

182
Nguyễn Thị Ẩn

2 01/10/1952

Tổ

dân

phố số

12

1

170

10 Cận nghèo

183 Nguyễn Quốc Hóa 1 18/09/1983

Tổ

dân

phố số

12

6

155

20 Cận nghèo

184
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàng
2 01/01/1953

Tổ

dân

phố số

12

4

175

10 Cận nghèo

185 Lê Thị Hạnh 2 09/02/1952

Tổ

dân

phố số

12

1

175

10 Cận nghèo

186 Nguyễn Thị Hồng 2 01/01/1959

Tổ

dân

phố số

12

2

175

10 Cận nghèo

187 Lê Quang Tình 1 20/05/1955

Tổ

dân

phố số

12

1

175

10 Cận nghèo

188 Võ Thị Hương Lan 2 21/08/1966
Tổ

dân

phố số
3

170
20 Cận nghèo



12

189 Ngô Thị Ren 1 02/11/1961

Tổ

dân

phố số

12

2

175

10 Cận nghèo

190

Nguyễn Thị Dư

1 01/01/1953

Tổ

dân

phố số

12

1

175

10 Cận nghèo

191 Lê Minh Tiến 1 19/08/1978

Tổ

dân

phố số

12

5

175

10 Cận nghèo

192 Trần Văn Xuân 1 27/06/1972

Tổ

dân

phố số

12

4

170

10 Cận nghèo

193 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 2 28/05/1961

Tổ

dân

phố số

12

3

175

20 Cận nghèo

X
Tổ dân phố số 13:  29 

hộ
   117    

194 Trần Thị Mỹ Hạnh 2 02/08/1980

Tổ

dân

phố số

13

8

150

20
Thoát

nghèo

xuống cận

195 Nguyễn Văn Thải 1 01/01/1972

Tổ

dân

phố số

13

4

160

20 Cận nghèo

196 Nguyễn Văn Bính 1 01/01/1938

Tổ

dân

phố số

13

8

150

20 Cận nghèo

197 Kiều Thị Ba 1 01/01/1957

Tổ

dân

phố số

13

1

170

20 Cận nghèo

198 Mai Thị Đào 2 01/01/1954

Tổ

dân

phố số

13

6

170

20 Cận nghèo

199 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 2 19/05/1975

Tổ

dân

phố số

13

4

165

20 Cận nghèo

200 Phạm Thị Gái 2 07/10/1956

Tổ

dân

phố số

13

2

160

20 Cận nghèo

201 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 2 02/12/1968

Tổ

dân

phố số

13

4

160

20 Cận nghèo

202 Huỳnh Tấn Tuấn 1 01/01/1964

Tổ

dân

phố số

13

3

160

20 Cận nghèo

203 Huỳnh Phước 1 01/01/1950

Tổ

dân

phố số

13

2

165

20 Cận nghèo

204 Phan Thành Châu 1 01/01/1950

Tổ

dân

phố số

13

2

175

20 Cận nghèo



205 Trần Xuân Thọ 1 01/01/1973

Tổ

dân

phố số

13

5

155

20 Cận nghèo

206 Nguyễn Tiến Thanh 1 01/01/1972

Tổ

dân

phố số

13

4

155

20 Cận nghèo

207 Trần Thị Quỳnh 2 25/03/1959

Tổ

dân

phố số

13

3

155

20 Cận nghèo

208 Trương Thị Chánh 1 01/01/1960

Tổ

dân

phố số

13

1

175

20 Cận nghèo

209 Huỳnh Đức Toản 1 10/03/1982

Tổ

dân

phố số

13 5 155 20

Cận nghèo

210 Hồ Thị Xuân Hương 2 05/07/1960

Tổ

dân

phố số

13 11 140

20 Cận nghèo

211 Nguyễn Lũy 1 01/01/1963

Tổ

dân

phố số

13

2

160

20 Cận nghèo

212 Lê Quang Minh 1 01/01/1972

Tổ

dân

phố số

13

13

145

20 Cận nghèo

213 Lê Thị Rồi 2 01/06/1954

Tổ

dân

phố số

13

1

170

20 Cận nghèo

214 Nguyễn Huy Hoàng 1 01/01/1966

Tổ

dân

phố số

13

1

170

20 Cận nghèo

215 Đoàn Thị Minh Tâm 2 15/04/1986

Tổ

dân

phố số

13

2

165

20 Cận nghèo

216 Võ Hữu Hải 1 17/09/1982

Tổ

dân

phố số

13

7

145

20 Cận nghèo

217 Hồ Bửu Thành 1 15/02/1960

Tổ

dân

phố số

13 5 145

20 Cận nghèo

218 Huỳnh Lý 1 01/01/1952

Tổ 

dân

phố số

13 2 160

20 Cận nghèo

219 Nguyễn Thị Thanh Nga 2 15/06/1946

Tổ

dân

phố số

13

1

175

20 Cận nghèo

220 Mai Thị Cúc 2 01/01/1951

Tổ

dân

phố số

13

1

170

20 Cận nghèo

221 Nguyễn Thị Yến 2 17/05/1968

Tổ

dân

phố số

13 2 165 20

Cận nghèo



222 Dương Thị Thanh 2 01/01/1957

Tổ

dân

phố số

13

7

150

20 Cận nghèo

XI
Tổ dân phố số 14:  32 

hộ
   126    

223 Nguyễn Thị Nhão 2 01/01/1969

Tổ

dân

phố số

14

3

175

20 Cận nghèo

224 Trần Thị Huệ 2 01/01/1938

Tổ

dân

phố số

14

5

175

20 Cận nghèo

225 Nguyễn Chè 1 01/01/1968

Tổ

dân

phố số

14

3

175

10 Cận nghèo

226

Trần Thị Kim Phượng

2 17/06/1968

Tổ

dân

phố số

14

3

175

10 Cận nghèo

227 Huỳnh Thị Tĩnh 2 23/06/1957

Tổ

dân

phố số

14

1

175

10 Cận nghèo

228 Trần Thị Hơn 1 01/01/1950

Tổ 

dân

phố số

14

2

170

10 Cận nghèo

229 Đàn Thị Trình 2 01/01/1948

Tổ

dân

phố số

14

4

175

10 Cận nghèo

230 Nguyễn Thị Cúc 2 01/01/1959

Tổ

dân

phố số

14 1 175 20

Cận nghèo

231 Nguyễn Ngọc Hiệp 1 01/01/1986

Tổ

dân

phố số

14 5 165

20 Cận nghèo

232 Lê Thị Bảo 2 01/01/1935

Tổ

dân

phố số

14

4

175

20 Cận nghèo

233 Lê Thanh Quang 1 20/10/1987

Tổ

dân

phố số

14 5 175 10

Cận nghèo

234 Trần Văn Bảy 1 01/05/1954

Tổ

dân

phố số

14

2

160

20 Cận nghèo

235 Lê Thị Kim Thoa 2 02/09/1988

Tổ 

dân

phố số

14 4 175 10

Cận nghèo

236 Nguyễn Đức Tâm 1 22/08/1978

Tổ

dân

phố số

14 6 175

10 Cận nghèo

237

Nguyễn Thị Hồng Thu

2 09/03/1978

Tổ

dân

phố số

14

3

175

20 Cận nghèo

238 Nguyễn Thị Bích Thuận 2 20/01/1982
Tổ

dân 7 175 20
Cận nghèo



phố số

14

239 Nguyễn Ngọc Mỹ 1 01/01/1970

Tổ

dân

phố số

14 3 175 20

Cận nghèo

240 Nguyễn Thị Quang 2 01/01/1949

Tổ

dân

phố số

14 3 175 10

Cận nghèo

241 Nguyễn Dứa 1 01/01/1947

Tổ

dân

phố số

14 4 175 20

Cận nghèo

242 Võ Mai Nhựt 1 18/07/1986

Tổ 

dân

phố số

14 6 170 20

Cận nghèo

243 Nguyễn Thị Hữu 2 02/08/1951

Tổ

dân

phố số

14 6 170 10

Cận nghèo

244 Hà Mạnh Tuân 1 15/07/1979

Tổ

dân

phố số

14 6 175 20

Cận nghèo

245 Lương Thị Tuyết Sương 2 25/04/1990

Tổ

dân

phố số

14 3 175 20

Cận nghèo

246 Ngô Văn Phong 1 26/11/1983

Tổ

dân

phố số

14 3 175 20

Cận nghèo

247 Lương Văn Quang 1 01/01/1970

Tổ

dân

phố số

14 7 175 20

Cận nghèo

248 Hồ Thị Ngọc 2 25/11/1982

Tổ

dân

phố số

14 5 170 20

Cận nghèo

249 Trương Ngọc Anh 1 05/06/1976

Tổ 

dân

phố số

14 6 175 20

Cận nghèo

250 Võ Thành Hưng 1 18/06/1968

Tổ

dân

phố số

14 2 175 10

Cận nghèo

251 Lê Thanh Sơn 1 20/10/1991

Tổ

dân

phố số

14 5 175 20

Cận nghèo

252 Nguyễn Thị Vy Hiền 2 28/10/1989

Tổ

dân

phố số

14 3 175 20

Cận nghèo

253 Ngô Văn Diệu 1 05/05/1978

Tổ

dân

phố số

14 4 175 10

Cận nghèo

254 Đặng Bá 1 01/01/1944

Tổ

dân

phố số

14 2 175 20

Cận nghèo

XII
Tổ dân phố số 15:  32 

hộ
     

116    
 



255 Hồ Thị Em 2 01/01/1966

Tổ

dân

phố số

15

1

170

20
Thoát

nghèo

xuống cận

256
Nguyễn Văn Tới

1 01/01/1968

Tổ

dân

phố số

15

2

170

10 Cận nghèo

257 Nguyễn Văn Trọng 1 01/01/1964

Tổ

dân

phố số

15

4

160

10 Cận nghèo

258 Nguyễn Cay 1 01/01/1937

Tổ

dân

phố số

15

2

165

10 Cận nghèo

259 Châu Thị Kiều 2 12/08/1976

Tổ 

dân

phố số

15

3

170

10 Cận nghèo

260 Nguyễn Chừ 1 01/01/1952

Tổ

dân

phố số

15

4

170

10 Cận nghèo

261 Lê Thị Thanh Son 2 17/10/1983

Tổ

dân

phố số

15 7 165

20 Cận nghèo

262 Nguyễn Thị Vương 2 01/01/1972

Tổ

dân

phố số

15 4 170

10 Cận nghèo

263 Nguyễn Xí 1 01/03/1979

Tổ

dân

phố số

15 8 120

20 Cận nghèo

264 Nguyễn Việt 1 01/01/1966

Tổ

dân

phố số

15 3 165

10 Cận nghèo

265 Lê Thanh Hoan 1 13/12/1979

Tổ

dân

phố số

15 5 130 20

Cận nghèo

266 Nguyễn Xuân Khánh 1 14/02/1981

Tổ 

dân

phố số

15 3 170 10

Cận nghèo

267 Lương Thị Thế 2 01/01/1947

Tổ

dân

phố số

15

4

155

10 Cận nghèo

268 Trịnh Bạch Thanh 1 27/10/1981

Tổ

dân

phố số

15

5

155

10 Cận nghèo

269 Trần Thị Lý 2 10/11/1965

Tổ

dân

phố số

15 3 170 10

Cận nghèo

270 Trương Văn Độ 1 01/01/1965

Tổ

dân

phố số

15 5 160

10 Cận nghèo

271
Nguyễn Thị Tích

2 01/10/1955

Tổ

dân

phố số

15

3

170

10 Cận nghèo



272 Nguyễn Thị Lõng 2 20/06/1955

Tổ

dân

phố số

15

2

170

10 Cận nghèo

273 Châu Thanh Sương 1 01/01/1950

Tổ 

dân

phố số

15 5 160 10

Cận nghèo

274 Trần Thị Mười 2 01/01/1961

Tổ

dân

phố số

15 2 150 20

Cận nghèo

275 Võ Thị Kim Phượng 2 26/04/1959

Tổ

dân

phố số

15 2 165 10

Cận nghèo

276 Nguyễn Tự 1 01/01/1948

Tổ

dân

phố số

15 3 165 10

Cận nghèo

277 Nguyễn Thị Bảy 2 01/01/1970

Tổ

dân

phố số

15 2 170 10

Cận nghèo

278 Nguyễn Thành Minh 1 01/01/1960

Tổ

dân

phố số

15 7 125 20

Cận nghèo

279 Hồ Nguyễn Thị Nhị 2 18/11/1993

Tổ

dân

phố số

15 5 160 20

Cận nghèo

280 Nguyễn Văn Hiệu 1 01/01/1973

Tổ 

dân

phố số

15 5 155 20

Cận nghèo

281 Nguyễn Văn Thông 1 04/06/1986

Tổ

dân

phố số

15 6 160 20

Cận nghèo

282 Trần Thị Đồng 2 01/01/1958

Tổ

dân

phố số

15 1 170 10

Cận nghèo

283 Nguyễn Văn Tân 1 02/03/1987

Tổ

dân

phố số

15 4 145 20

Cận nghèo

284 Trịnh Bạch Oai 1 12/02/1970

Tổ

dân

phố số

15 2 170 20

Cận nghèo

285 Huỳnh Thị Loan 2 02/08/1967

Tổ

dân

phố số

15 1 170 10

Cận nghèo

286 Nguyễn Thị Chợ 1 01/01/1951

Tổ

dân

phố số

15

3

160

20 Cận nghèo

 
Tổng: 316    

1.30

3  
 

 

Kết quả phân loại sau khi rà 

soát Phiếu B

* Có 30 hộ nghèo;

* Có 286 hộ cận nghèo;



Mẫu số 09

Danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo sau khi rà soát

(Theo mẫu 6.2. Phụ lục VI, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ TRẤN VẠN GIÃ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Vạn Giã, ngày 22 tháng 11 năm 2024

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND thị trấn Vạn Giã )

 



TT
Họ và tên

 chủ hộ

Giớ

i

tính
(1:

Nam,

2:

Nữ)

Năm sinh
Địa

chỉ

Ghi 

chú

Số

nhân

khẩu

trong

hộ

Tổng điểm 

Phiếu B

Kết quả

sau rà

soát
B1 B2

HỘ THOÁT NGHÈO:

14 HỘ
   43   

 

I
Tổ dân phố số 01:  01 

hộ
   5    

1 Nguyễn Văn Hạnh 1 12/12/1943
Tổ dân

phố số

01
5

155
20

Thoát nghèo

xuống cận

II
Tổ dân phố số 02:  01 

hộ
   4    

2 Đào Thị Nữ Kim Trăng 2 06/10/1969
Tổ dân

phố số

02 4  
 

Thoát nghèo

(bỏ địa

phương)

III
Tổ dân phố số 04:  01 

hộ
   1    

3 Võ Thị Quy 2 10/12/1948
Tổ dân

phố số

04
1  

 

Đã chuyển

vào trung

Tâm Bảo trợ

xã hội Nha

Trang

IV
Tổ dân phố số 07:  03 

hộ
   12    

4 Nguyễn Thị Thuận 2 01/01/1976
Tổ dân

phố số

07
9

120
20

Thoát nghèo

xuống cận

5 Trần Thị Tỵ 2 01/01/1944
Tổ dân

phố số

07
1

185
20 Thoát nghèo

6 Trần Thị Út 2 02/10/1944
Tổ dân

phố số

07
2

185
10 Thoát nghèo

V
Tổ dân phố số 08:  01 

hộ
   1    

7 Nguyễn Thị Thanh 2 18/08/1950
Tổ dân

phố số

08
1

175
10

Thoát nghèo

xuống cận

VI
Tổ dân phố số 12:  02 

hộ
   8    

8 Trần Thị Ba 2 01/01/1950
Tổ dân

phố số

12
6

140
10

Thoát nghèo

xuống cận

9 Võ Thị Hải 2 01/01/1947
Tổ dân

phố số

12
2

160
10

Thoát nghèo

xuống cận

VII
Tổ dân phố số 13:  01 

hộ
   8    

10 Trần Thị Mỹ Hạnh 2 02/08/1980
Tổ dân

phố số

13
8

150
20

Thoát nghèo

xuống cận

VII

I

Tổ dân phố số 14:  01 

hộ
   1    

11 Lê Thị Đái 2 01/01/1936
Tổ dân

phố số
1 180 20 Thoát nghèo



14

IX
Tổ dân phố số 15:  03 

hộ
   3    

12 Hồ Thị Em 2 01/01/1966
Tổ dân

phố số

15
1

170
20

Thoát nghèo

xuống cận

13 Nguyễn Thị Dễ 2 01/01/1944
Tổ dân

phố số

15
1

185
10 Thoát nghèo

14 Nguyễn Thị Vặt 2 01/01/1956
Tổ dân

phố số

15
1

180
10 Thoát nghèo

 
HỘ THOÁT CẬN

NGHÈO: 83 HỘ
   265    

I
Tổ dân phố số 01:  

03hộ
   8    

1 Đỗ Thị Tâm 2 01/01/1940
Tổ dân

phố số

01
3

190
10

Thoát Cận

nghèo

2 Nguyễn Ngọc Thanh 1 07/09/1975
Tổ dân

phố số

01
4

195
10

Thoát cận

nghèo

3 Trần Quang Thạch 1 20/10/1976
Tổ dân

phố số

01
1

195
10

Thoát cận

nghèo

II
Tổ dân phố số 02:  06 

hộ
   15    

4 Đào Văn Tấn 1 10/10/1944
Tổ dân

phố số

02
2

190
20

Thoát cận

nghèo

5 Phạm Văn Trừ 1 01/01/1958
Tổ dân

phố số

02
2

190
30

Thoát cận

nghèo

6 Lê Văn Hùng 1 04/10/1984
Tổ dân

phố số

02
1

215
30

Thoát cận

nghèo

7 Lê Thị Hiệp 2 02/03/1954
Tổ dân

phố số

02
2

200
30

Thoát cận

nghèo

8 Phạm Văn Nhân 1
10/10/1989

Tổ dân

phố số

02
2

215
30

Thoát cận

nghèo

9 Phạm Trừ 1 02/02/1970
Tổ dân

phố số

02
6

195
20

Thoát cận

nghèo

III
Tổ dân phố số 04:  09 

hộ
   35    

10 Trần Ngọc Hùng 1 16/08/1970
Tổ dân

phố số

04 6 205 20

Thoát cận

nghèo

11
Hồ Thị Ngọc Thuỷ

1 01/01/1976
Tổ dân

phố số

04 3 200 10

Thoát cận

nghèo

12 Nguyễn Thị Thoa 2 13/12/1977
Tổ dân

phố số

04 4 195 10

Thoát cận

nghèo

13 Cao Văn Còn 1 01/01/1950
Tổ dân

phố số

04 2 185 10

Thoát cận

nghèo

14
Huỳnh Văn Ngà

2 01/01/1966
Tổ dân

phố số

04 2 180 10

Thoát cận

nghèo

15 Phạm Văn Đông 1 01/01/1931
Tổ dân

phố số 2 180 10
Thoát cận

nghèo



04

16 Đặng Vũ Hoàng 1 10/09/1964
Tổ dân

phố số

04 7 185 20

Thoát cận

nghèo

17 Phan Cách Tâm 1 12/09/1974
Tổ dân

phố số

04 4 190 10

Thoát cận

nghèo

18 Nguyễn Văn Thảo 1 29/12/1976
Tổ dân

phố số

04 5 185 10

Thoát cận

nghèo

IV
Tổ dân phố số 07:  08 

hộ
   16    

19 Lê Thị Lệ 2 01/01/1962
Tổ dân

phố số

07 2 160
30

Thoát Cận

qua Nghèo

20 Nguyễn Thị Thể 2 10/10/1941
Tổ dân

phố số

07
2

180
20

Thoát cận

nghèo

21 Nguyễn Thị Nga 2 01/01/1962
Tổ dân

phố số

07
1

190
10

Thoát cận

nghèo

22 Nguyễn Thị Nghiệp 2 15/06/1962
Tổ dân

phố số

07
1

185
20

Thoát cận

nghèo

23 Trần Văn Hòa 1 10/07/1970
Tổ dân

phố số

07
3

195
10

Thoát cận

nghèo

24 Phan Thị Hiên 2 01/01/1947
Tổ dân

phố số

07 2 190
10

Thoát cận

nghèo

25 Hồ Thị Sự 2 01/01/1950
Tổ dân

phố số

07
1

180
20

Thoát cận

nghèo

26 Đào Hữu Đức 1 01/01/1973
Tổ dân

phố số

07
4

 
 

Thoát Cận

(bỏ địa

phương)

V
Tổ dân phố số 08:  05 

hộ
   14    

27
Nguyễn Thị Quýt

2 10/10/1944
Tổ dân

phố số

08
3

190
10

Thoát cận

nghèo

28 Lê Văn Kha 1 16/02/1971
Tổ dân

phố số

08
4

200
20

Thoát cận

nghèo

29 Nguyễn Thị Thanh Hải 2 05/04/1944
Tổ dân

phố số

08 1 190 10

Thoát cận

nghèo

30 Lê Thị Hồng Phượng 2 17/02/1978
Tổ dân

phố số

08
3

185
20

Thoát cận

nghèo

31 Trần Thị Hữu 2 01/01/1949
Tổ dân

phố số

08
3

205
10

Thoát cận

nghèo

VI
Tổ dân phố số 08:  

03hộ
   17    

32 Đinh Văn Lạc 1 12/04/1940
Tổ dân

phố số

09
5

190
10

Thoát cận

nghèo

33 Dương Văn Mừng 1 15/12/1957
Tổ dân

phố số

09
7

180
20

Thoát cận

nghèo

34 Nguyễn Thị Thu 2 01/01/1966
Tổ dân

phố số

09
5

185
10

Thoát cận

nghèo

VII Tổ dân phố số 10:  05    16    



hộ

35 Ngô Tư 1 04/06/1943
Tổ dân

phố số

10
2

190
10

Thoát cận

nghèo

36 Trần Lâm Thịnh 1 31/12/1973
Tổ dân

phố số

10
4

205
10

Thoát cận

nghèo

37 Lê Đức Khuyến 1 13/01/1975
Tổ dân

phố số

10
3

220
10

Thoát cận

nghèo

38 Dương Thị Phượng 2 29/07/1970
Tổ dân

phố số

10
2

180
10

Thoát cận

nghèo

39 Trần Ngọc Hoàng 1 10/06/1977
Tổ dân

phố số

10
5

185
10

Thoát cận

nghèo

VII

I

Tổ dân phố số 11:  02 

hộ
   11    

40 Lê Thị Thi 2 01/01/1969
Tổ dân

phố số

11
2

195
10

Thoát cận

nghèo

41 Nguyễn Hữu Phước 1 04/8/1987
Tổ dân

phố số

11
4

190
10

Thoát cận

nghèo

42 Nguyễn Ngọc Tiến 1 19/05/1976
Tổ dân

phố số

11
5

180
20

Thoát cận

nghèo

IX
Tổ dân phố số 12:  08 

hộ
   30    

43 Trần Thị Liễu 2 01/01/1936
Tổ dân

phố số

12
5

185
10

Thoát cận

nghèo

44 Đoàn Thị Hương 2 01/01/1977
Tổ dân

phố số

12
2

215
10

Thoát cận

nghèo

45 Huỳnh Chức 1 01/01/1939
Tổ dân

phố số

12
4

180
10

Thoát cận

nghèo

46 Huỳnh Văn Trúc 1 01/01/1954
Tổ dân

phố số

12
5

180
10

Thoát cận

nghèo

47 Lê Bạch Tùng Sơn 1 01/01/1962
Tổ dân

phố số

12
3

185
10

Thoát cận

nghèo

48 Phạm Xong 1 01/01/1952
Tổ dân

phố số

12
2

 
 

Thoát Cận

(Chết cả 2

vợ chồng)

49 Ngô Văn Tuấn 1 21/08/1982
Tổ dân

phố số

12
7

185
10

Thoát cận

nghèo

50 Nguyễn Trần Mỹ Hạnh 2 13/07/1963
Tổ dân

phố số

12
2

185
10

Thoát cận

nghèo

X
Tổ dân phố số 13:  08 

hộ
   27    

51 Lê Thanh 1 01/01/1966
Tổ dân

phố số

13
5

180
10

Thoát cận

nghèo

52 Nguyễn Quới 1 10/10/1947
Tổ dân

phố số

13
3

205
10

Thoát cận

nghèo

53 Dương Thị Tuyết 2 15/06/1948
Tổ dân

phố số

13
1

200
10

Thoát cận

nghèo

54 Huỳnh Thị Lược 2 06/11/1956
Tổ dân

phố số
4 180 10

Thoát cận

nghèo



13

55 Nguyễn Khanh 1 01/12/1948
Tổ dân

phố số

13
2

195
10

Thoát cận

nghèo

56 Nguyễn Hưng 1 01/01/1960
Tổ dân

phố số

13
5

190
20

Thoát cận

nghèo

57 Nguyễn Thị Rớt 2 08/04/1957
Tổ dân

phố số

13 3 185 10

Thoát cận

nghèo

58 Nguyễn Thị Hòa 2 20/08/1963
Tổ dân

phố số

13
4

185
10

Thoát cận

nghèo

XI
Tổ dân phố số 14:  09 

hộ
   31    

59 Trần Thanh Tùng 1 16/06/1988
Tổ dân

phố số

14
6

180
20

Thoát cận

nghèo

60 Nguyễn Thị Hồng Trinh 2 10/08/1973
Tổ dân

phố số

14
2

180
10

Thoát cận

nghèo

61 Huỳnh Thiện Khoa 1 02/09/1986
Tổ dân

phố số

14 5 180
10

Thoát cận

nghèo

62 Lê Văn Hiệp 1 01/01/1983
Tổ dân

phố số

14 5 180
20

Thoát cận

nghèo

63 Trần Thị Trinh 2 15/07/1978
Tổ dân

phố số

14 3 180
20

Thoát cận

nghèo

64 Võ Thị Phương Viên 2 10/02/1976
Tổ dân

phố số

14 3 180
10

Thoát cận

nghèo

65 Nguyễn Thị Thu Sương 2 03/06/1987
Tổ dân

phố số

14
4

180
20

Thoát cận

nghèo

66 Trần Thị Ngọc Liên 2 01/01/1936
Tổ dân

phố số

14 1 180 20

Thoát cận

nghèo

67 Trần Dìn 1 26/10/1948
Tổ dân

phố số

14 2 180 10

Thoát cận

nghèo

XII
Tổ dân phố số 15:  16 

hộ
   45    

68 Ngô Thị Phiên 2 01/01/1943
Tổ dân

phố số

15
5

180
10

Thoát cận

nghèo

69 Hồ Thị My 2 01/01/1949
Tổ dân

phố số

15
2

195
20

Thoát cận

nghèo

70 Nguyễn Hùng Được 1 20/10/1974
Tổ dân

phố số

15
4

195
10

Thoát cận

nghèo

71 Nguyễn Thị Chức 2 01/01/1932
Tổ dân

phố số

15 3 185 10

Thoát cận

nghèo

72 Hồ Thị Đăng 2 15/10/1942
Tổ dân

phố số

15 2 180
10

Thoát cận

nghèo

73 Nguyễn Thị Ngọc Bích 2 27/07/1953
Tổ dân

phố số

15
1

190
10

Thoát cận

nghèo

74 Trần Loi 1 09/02/1944
Tổ dân

phố số

15
3

180
10

Thoát cận

nghèo



75 Trần Kim Long 1 01/01/1978
Tổ dân

phố số

15 2 185
10

Thoát cận

nghèo

76 Trần Thị Giữ 2 02/06/1951
Tổ dân

phố số

15 2 180
20

Thoát cận

nghèo

77 Ngô Đình Minh 1 20/04/1965
Tổ dân

phố số

15 5 180 10

Thoát cận

nghèo

78 Ngô Thị Hơn 2 01/01/1951
Tổ dân

phố số

15 2 185 20

Thoát cận

nghèo

79 Trần Thị Đẹt 2 15/03/1976
Tổ dân

phố số

15 3 180 10

Thoát cận

nghèo

80 Nguyễn Chơi 1 01/01/1943
Tổ dân

phố số

15 4 180 10

Thoát cận

nghèo

81 Nguyễn Văn Thiên 1 01/01/1969
Tổ dân

phố số

15 1 180 10

Thoát cận

nghèo

82 Trần Thị Thu Trâm 2 01/10/1978
Tổ dân

phố số

15 2 200 10

Thoát cận

nghèo

83 Hồ Thị Huyền 2 01/01/1977
Tổ dân

phố số

15
4

180
10

Thoát cận

nghèo

 
Tổng: 97    308  

 
 

Kết quả phân loại sau khi rà 

soát Phiếu B

* Có 14 hộ thoát nghèo;  

* Có 83 hộ thoát cận nghèo;  
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